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Chuyên viên thực hiện công tác tổ 

chức bộ máy, Phòng Tổ chức bộ máy

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật; Quản lý 

Hành chính nhà nước 01.003 3

Chuyên viên thực hiện công tác chế độ 

chính sách, Phòng Chế độ chính sách

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành: 

Luật; Lao động tiền lương 01.003 2

2 Vụ Pháp chế 2 Chuyên viên pháp chế Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật 01.003 2

3 Vụ Văn hóa dân tộc 1

Chuyên viên thực hiện công việc: mục 

tiêu phát triển văn hóa, xây dựng dự 

án, đề tài nghiên cứu khoa học

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành: 

Văn hóa học thuộc ngành Lịch sử 
01.003 1

Chuyên viên thực hiện công việc xây 

dựng chính sách thư viện

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Thư viện - 

Thông tin; Luật.
01.003 1

Chuyên viên thực hiện công việc quản 

lý xây dựng cơ sở dữ liệu ngành thư 

viện

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Thư viện - 

Thông tin; Công nghệ thông tin; Tin học 01.003 1

Chuyên viên thực hiện công việc hành 

chính - văn thư

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Hành chính; 

Quản trị; Văn thư - lưu trữ; Tài chính kế toán
01.003 1

Chuyên viên thực hiện công tác truyền 

thông, Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Báo chí; Truyền 

thông 01.003 1

Chuyên viên thực hiện công tác tổng 

hợp, Phòng Thư ký - Biên tập

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật; Hành 

chính; Tài chính
01.003 1

Chuyên viên thực hiện công tác hành 

chính - văn phòng, Phòng Hành chính

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật; Hành chính

01.003 1

Chuyên viên thực hiện công tác kiểm 

soát thủ tục hành chính, Phòng Kiểm 

soát thủ tục hành chính

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật

01.003 1

Văn phòng Bộ 5
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

PHỤ LỤC I

CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THI TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-BVHTTDL ngày    tháng 3 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du  lịch)

Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng 

chỉ tiêu 

đăng ký 

tuyển 

dụng

Ghi chú
Trình độ đào tạo, chuyên môn

Mã số ngạch công 

chức

Số lượng chỉ 

tiêu tuyển 

dụng của vị trí 

việc làm

4

Đơn vị đăng ký 

tuyển dụng Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Vụ Thư viện 3

5Vụ Tổ chức cán bộ



Chuyên viên thực hiện công tác quản 

trị công sở, Cơ quan đại diện Văn 

phòng Bộ tại Thành phố Đà Nẵng

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Công nghệ 

thông tin; Tin học
01.003 1

6 Thanh tra Bộ 1 Chuyên viên thực hiện công việc tổng 

hợp, Phòng Tổng hợp - Tiếp công dân

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật

01.003 1                Nam giới

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, 

thực hiện các văn bản lĩnh vực Nhiếp 

ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Báo chí; Luật; 

Quản lý văn hóa; Nhiếp ảnh 01.003 1

Chuyên viên thực hiện các hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực Nhiếp 

ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Báo chí; Luật; 

Quản lý văn hóa; Nhiếp ảnh 01.003 1

Chuyên viên thực hiện, theo dõi mảng 

tổng hợp truyền thông, báo chí, hợp tác 

quốc tế về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển 

lãm, Phòng Nhiếp ảnh

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Đạo diễn 

truyền hình; Quản lý báo chí truyền thông

01.003 1

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, 

thực hiện các văn bản lĩnh vực Mỹ 

thuật, Phòng Mỹ thuật

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Mỹ thuật

01.003 1

Kế toán viên, Văn phòng Cục Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành: 

Kế toán
06.031 1

Chuyên viên quản lý Kinh tế (Kế 

hoạch), Phòng Nghệ thuật

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành: 

Kinh tế; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán 01.003 1

Chuyên viên quản lý Nghệ thuật, 

Phòng Nghệ thuật

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành: 

Biên kịch điện ảnh; Lý luận phê bình điện ảnh; 

Đạo diễn điện ảnh - Truyền hình

01.003 1

Chuyên viên quản lý phổ biến phim, 

Phòng Phổ biến phim

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành: 

Truyền thông - Văn hóa; Đạo diễn Điện ảnh - 

Truyền hình

01.003 1

Chuyên viên thực hiện công tác lĩnh 

vực âm nhạc, Phòng Nghệ thuật

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Âm nhạc học; 

Sáng tác âm nhạc; Chỉ huy âm nhạc; Biểu diễn 

nhạc cụ truyền thống; Biểu diễn nhạc cụ phương 

tây; Biểu diễn thanh nhạc; Biểu diễn Piano
01.003 1

9 Cục Nghệ thuật biểu 

diễn

4

1

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành: 

Đạo diễn Điện ảnh; Truyền thông đa phương tiện

Chuyên viên thực hiện các hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực Mỹ 

thuật, Phòng Mỹ thuật

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Thiết kế 

đồ họa 01.003

Cục Mỹ thuật, Nhiếp 

ảnh và Triển lãm

5

01.003

Cục Điện ảnh8 5

Chuyên viên quản lý hoạt động phổ 

biến phim trên không gian mạng, Văn 

phòng Cục
101.003

1

Chuyên viên thực hiện công tác lĩnh 

vực truyền thông, Phòng Văn học

 Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành: Truyền 

thông

7



Chuyên viên thực hiện công tác   lĩnh 

vực sân khấu, Phòng Nghệ thuật

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Diễn viên sân 

khấu kịch hát; Đạo diễn sân khấu 01.003 1

Chuyên viên thực hiện công tác pháp 

chế, Văn phòng Cục

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật
01.003 1

10 Cục Di sản văn hóa 1 Chuyên viên quản lý di sản tư liệu, 

Phòng Quản lý bảo tàng và di sản tư 

liệu

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành: 

Hán Nôm

01.003 1 - Ngoại ngữ: tiếng Trung hoặc tiếng 

Anh, cụ thể:

+ Tiếng Trung: Đáp ứng một trong 

các điều kiện sau: Tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành tiếng Trung hoặc 

trình độ HSK5 (hoặc tương đương).

+ Tiếng Anh: Đáp ứng một trong 

các điều kiện sau: Tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành tiếng Anh hoặc 

có chứng chỉ trình độ C1 (hoặc 

tương đương).                             - 

Ưu tiên có bằng  Cao đẳng trở lên 

ngành Công nghệ thông tin.

Kế toán viên, Văn phòng Cục Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kế toán; Kiểm 

toán; Tài chính
06.031 1

Chuyên viên - Thủ quỹ, Văn phòng Cục Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế; 

Tài chính; Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Kinh 

doanh thương mại quốc tế

01.003 1

Chuyên viên thực hiện công việc tham 

mưu trong công tác quản lý nhà nước, 

hướng dẫn và tổ chức các sự kiện, 

ngày lễ, kỷ niệm phục vụ nhiệm vụ 

chính trị; Dàn dựng, huấn luyện, biên 

đạo Múa, Phòng Quản lý hoạt động 

nghiệp vụ

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Huấn 

luyện Múa; Nghệ thuật Sân khấu

01.003 1

13 Cục Hợp tác quốc tế 2 Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  

Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức 

quốc tế

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Quan hệ 

quốc tế; Truyền thông quốc tế; Luật pháp quốc tế; 

Báo chí; Kế toán; Tài chính; Quản trị kinh doanh; 

Kinh tế đối ngoại; tiếng Anh

01.003 1 - Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp   các 

trường đại học: Ngoại ngữ, Ngoại 

giao, Ngoại thương, tốt nghiệp đại 

học tại nước ngoài.

- Ưu tiên ứng viên sử dụng 02 ngoại 

ngữ.

12 1Cục Bản quyền tác giả Chuyên viên Quản lý công nghệ thông 

tin, Phòng Đăng ký quyền tác giả, 

quyền liên quan

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Công 

nghệ thông tin 01.003

3Cục Văn hóa cơ sở11

1



Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - 

Thái Bình Dương 

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Quan hệ 

quốc tế; Truyền thông quốc tế; Luật pháp quốc tế; 

Báo chí; Kế toán; Tài chính; Quản trị kinh doanh; 

Kinh tế đối ngoại; tiếng Trung, tiếng Nhật; tiếng 

Hàn; tiếng Anh 

01.003 1 - Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp   các 

trường đại học: Ngoại ngữ, Ngoại 

giao, Ngoại thương, tốt nghiệp đại 

học tại nước ngoài.

- Ưu tiên ứng viên sử dụng 02 ngoại 

ngữ.

Chuyên viên thực hiện tham mưu công 

tác pháp chế, Văn phòng Cục

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật
01.003 2

Chuyên viên thực hiện tham mưu công 

tác cải cách hành chính, Văn phòng 

Cục

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật; Quản  lý 

nhà nước 01.003 1

Chuyên viên tổng hợp, Văn phòng Cục Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Hành chính;  

Quản lý nhà nước 
01.003 2

Chuyên viên thực hiện tham mưu công 

tác quản lý kinh tế, ngân sách, Phòng 

Kế hoạch, Tài chính

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành: Tài chính; Kế toán: Kinh tế 01.003 3

Chuyên viên thực hiện tham mưu công 

tác tổ chức bộ máy, Phòng Tổ chức 

cán bộ

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý Thể dục 

thể thao 01.003 1

Chuyên viên thực hiện tham mưu công 

tác chế độ chính sách, Phòng Tổ chức 

cán bộ

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Quản lý Thể dục 

thể thao hoặc chuyên ngành Chính sách công 01.003 1

Chuyên viên phụ trách Thể 

dục thể thao người khuyết tật 

và thể dục thể thao gia đình, Phòng 

Thể dục thể thao cho mọi người

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Giáo dục thể chất

01.003 1

Chuyên viên về quản lý thể 

thao thành tích cao và thể 

thao chuyên nghiệp, Phòng Thể thao 

thành tích cao I

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Giáo  dục thể 

chất
01.003 1

Chuyên viên về quản lý thể 

thao thành tích cao và thể 

thao chuyên nghiệp, Phòng Thể thao 

thành tích cao II

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Giáo  dục thể 

chất
01.003 1

14  Cục  Thể dục thể thao

106.031

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán; 

Kiểm toán; Tài chính

14

Kế toán viên, Văn phòng Cục



Chuyên viên thực hiện công việc quản 

lý lưu trú du lịch, Phòng Quản lý lưu 

trú du lịch

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị 

khách sạn thuộc ngành Du lịch hoặc ngành Quản 

trị khách sạn
01.003 1

Chuyên viên quản lý xúc tiến du lịch 

(xây dựng chính sách về xúc tiến du 

lịch, kế hoạch, định hướng phát triển 

sản phẩm du lịch, phát triển thương 

hiệu du lịch), Phòng Quản lý xúc tiến 

du lịch

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Du lịch; Kinh tế; 

Kinh doanh; Quản trị kinh doanh; Marketing; Kinh 

doanh quốc tế; Truyền thông; Quan hệ công 

chúng; Quan hệ quốc tế; Ngôn ngữ Anh; Ngôn 

ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Hàn Quốc; Ngôn ngữ 

Nhật; Quản lý công. 01.003 3

Đáp ứng một trong các điều kiện 

sau về trình độ ngoại ngữ: Tốt 

nghiệp đại học, sau đại học chuyên 

ngành tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật; 

Tốt nghiệp đại học, sau đại học ở 

nước ngoài (học bằng tiếng Anh, 

Trung, Hàn, Nhật); Có chứng chỉ 

trình độ B2 hoặc tương đương

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu về 

quản lý chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển du lịch, Phòng Kế 

hoạch, Tài chính

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Du lịch; Địa lý; 

Quản trị kinh doanh; Quản trị du lịch; Quản trị 

kinh doanh du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành; hoặc chuyên ngành Địa lý du lịch

01.003 1

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu về 

thống kê du lịch; đầu tư xây dựng, 

Phòng Kế hoạch, Tài chính

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Thống kê; Quản 

trị kinh doanh 01.003 1

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu về 

tổ chức bộ máy, Phòng Tổ chức cán bộ

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật; Luật hiến 

pháp và luật hành chính; Du lịch 01.003 1

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu về 

công tác cán bộ, Phòng Tổ chức cán bộ

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật; Luật hiến 

pháp và luật hành chính; Du lịch 01.003 1

Chuyên viên tổng hợp, Văn phòng Cục Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Du lịch; Kinh tế; 

Kinh doanh; Quản trị kinh doanh
01.003 1

Chuyên viên truyền thông, Văn phòng 

Cục

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Báo chí, Du lịch, 

Quản lý công, Luật, Công nghệ thông tin
01.003 1

Chuyên viên pháp chế, Văn phòng Cục Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật
01.003 1

Chuyên viên hành chính, Văn phòng 

Cục

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật; Quản lý 

nhà nước; Quản trị văn phòng; Quản lý công 01.003 1

Văn thư viên, Văn phòng Cục Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Văn thư (lưu trữ) 

hoặc ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp

02.007 1

Chuyên viên quản lý lữ hành, Phòng 

Quản lý lữ hành

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Du lịch; Quản trị 

dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Du 

lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch; 

Hướng dẫn du lịch; Việt Nam học; Văn hóa du 

lịch; Địa lý du lịch; Quản trị du lịch

01.003 1

15 Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

16



Chuyên viên phụ trách hợp tác đa 

phương Mê Công-Sông Hằng (MLC), 

Ba quốc gia một điểm đến (CLV), Bốn 

quốc gia một điểm đến (CLMV), 

ACMECS; Hợp tác song phương với 

thị trường Trung Quốc, Hồng Công, 

Đài Loan, Ma Cao; Công tác báo cáo 

tổng hợp, Phòng Quan hệ quốc tế

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành: Du lịch; 

Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành; Tổ chức sự kiện; Quan hệ công chúng; 

Truyền thông quốc tế; Kinh tế; Kinh tế quốc tế; 

Kinh tế phát triển; Quan hệ quốc tế; Quốc tế học; 

Khoa học quản lý; Quản trị kinh doanh; Luật quốc 

tế; Xã hội học; Văn hóa học; Ngôn ngữ học; Trung 

Quốc học; Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước 

ngoài; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Sư 

phạm ngữ văn; Sư phạm tiếng Anh; Sư phạm tiếng 

Trung Quốc.

01.003 1

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Trung 

hoặc tiếng Anh, cụ thể như sau: 

+ Tiếng Trung: đáp ứng một trong 

các điều kiện sau: Tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành tiếng Trung;trình 

độ HSK4 (hoặc tương đương); Tốt 

nghiệp đại học, sau đại học ở nước 

ngoài (tiếng Trung). 

Ưu tiên biết tiếng Anh. 

+ Tiếng Anh: Tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành tiếng Anh; Có chứng 

chỉ trình độ B2 (hoặc tương đương); 

Tốt nghiệp đại học, sau đại học ở 

nước ngoài (tiếng Anh). 

Ưu tiên biết ngoại ngữ khác.

Chuyên viên phụ trách công tác hội 

nhập kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn đàn 

hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình 

Dương (APEC), Hiệp hội Du lịch 

Châu Á-Thái Bình Dương (PATA); 

Hợp tác song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; Chính 

sách thị thực, Phòng Quan hệ quốc tế

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành: Du lịch; 

Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành; Tổ chức Sự kiện; Quan hệ công chúng; 

Truyền thông quốc tế; Kinh tế; Kinh tế quốc tế; 

Kinh tế phát triển; Quan hệ quốc tế; Quốc tế học; 

Khoa học quản lý; Quản trị kinh doanh; Luật quốc 

tế; Xã hội học; Văn hóa học; Ngôn ngữ học; Ngôn 

ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài; Ngôn ngữ 

Anh; Sư phạm ngữ văn; Sư phạm tiếng Anh.

01.003 1

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ tiếng 

Anh đáp ứng một trong các điều 

kiện sau: Tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành tiếng Anh; Có chứng chỉ 

trình độ B2 (hoặc tương đương); 

Tốt nghiệp đại học, sau đại học ở 

nước ngoài (học bằng tiếng Anh).

- Ưu tiên biết ngoại ngữ khác

Chuyên viên thực hiện công việc thẩm 

tra, thẩm định công tác đầu tư xây 

dựng, Ban Kế hoạch - Tài chính

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Kinh tế Xây 

dựng; Kinh tế 01.003 1

Chuyên viên thực hiện công tác tổ 

chức bộ máy; công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, Ban Tổ chức cán bộ

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Luật 

01.003 1

Chuyên viên thực hiện công tác cán 

bộ, công tác chế độ chính sách, Ban Tổ 

chức cán bộ

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: Nhân học; Quản 

trị nhân lực; Chính sách công 01.003 1

Chuyên viên thực hiện công tác nghiên 

cứu khoa học, bảo tồn các giá trị văn 

hóa dân tộc (văn hóa vật thể và văn 

hóa phi vật thể), Ban Nghiệp vụ Văn 

hóa dân tộc

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Quản lý 

di sản văn hóa

01.003 1

Chuyên viên thực hiện công việc Kế 

toán, tài chính liên quan đến công tác 

đầu tư xây dựng, Ban Kế hoạch - Tài 

chính

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán 

01.003 1

16 Ban Quản lý Làng 

Văn hóa - Du lịch các 

dân tộc Việt Nam
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Chuyên viên thực hiện công tác thông 

tin, tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ 

liệu về văn hóa dân tộc, Ban Nghiệp 

vụ Văn hóa dân tộc

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Nghiên 

cứu văn hóa
01.003 1

Chuyên viên thực hiện công tác xây 

dựng kế hoạch, triển khai các hoạt 

động văn hóa, thể thao và du lịch, Ban 

Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Tổ chức 

và quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số; Tổ chức 

và quản lý du lịch vùng dân tộc thiểu số 01.003 1

Tổng cộng 75 75
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